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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐSP, ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu 

trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường CĐSP Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-CĐSP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-CĐSP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy trình triển khai, 

nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ kết quả của Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

cơ sở năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Đảm bảo chất 

lượng & Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả nghiên cứu của các sản phẩm khoa học thay thế đề 

tài NCKH cấp cơ sở được triển khai thực hiện trong năm học 2022-2023 (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Phòng KHCN-ĐBCL&HTQT, Trưởng các đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.      
  

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Như Điều 2;  

- Lưu: VT, KHCN-ĐBCL&HTQT.      

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
             

TS. Trương Đình Thăng 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC 

THAY THẾ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ, NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  64 /QĐ-CĐSP ngày  13 /6 /2023 của Hiệu trưởng Trường 

CĐSP Quảng Trị) 
 

TT TÊN ĐỀ TÀI / SẢN PHẨM THAY THẾ TÁC GIẢ XẾP LOẠI 

1  

Bài báo khoa học:Principal instructional leadership 

and its influence on teachers’ professional 

development at Vietnamese primary schools.  

International Journal of Primary, Elementary and 

EarlyYearsEducation;RoutledgeTaylor&FrancisGr

oup, https://doi.org/10.1080/03004279.2023.2195409. 

Bài báo khoa học: Thực trạng bồi dưỡng chuyên 

môn cho đội ngũ giáo viên ở các trường trung học 

cơ sở huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai. 

Tạp chí Giáo dục; Tập 22 (Số Đặc biệt 10) tháng 

11/ 2022. ISSN: 2354-0753. 

 

Trương Đình Thăng 

 

Xuất sắc 

2  

Bài báo khoa học: Thuật toán che giấu thông tin 

nhạy cảm trong khai phá tập mục hữu ích cao dựa 

trên kỹ thuật Heuristic. 

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XV, Nghiên 

cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, Hà Nội, 3-

4/11/2022. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 

XV, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, Hà 

Nội, 3-4/11/2022. NXB Liên hiệp các Hội KH&KT 

Việt Nam. ISBN: 978-604-357-119-6. 

Lê Quốc Hải  Xuất sắc 

3  

Đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu phương pháp tiếp cận 

thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá 

ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến. 

Mã số B2021-DHH-11; Cơ quan chủ trì: Đại học 

Huế. 

Phan Chí Thành  

Hoàng Phước Lộc 
Xuất sắc 

4  

Bài báo khoa học: Giải pháp an toàn cho thi trắc 

nghiệm trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến. 

Tạp chí Giáo dục; Tập 22 (Số Đặc biệt 1) tháng 3/ 

2022. ISSN: 2354-0753. 

Nguyễn Trương Trưởng 

 Lê Thị Kiều Nhi 
Xuất sắc 

5  
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng 

đào tạo sinh viên Lào thông qua hoạt động trải 
Lương Thị Tố Uyên Xuất sắc 

https://doi.org/10.1080/03004279.2023.2195409


nghiệm sáng tạo tại trường Cao đẳng Sư phạm 

Quảng Trị. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Các nhà 

nghiên cứu trẻ - Năm 2022” – ĐHSP Huế, tháng 

12/2022. ISBN: 978-604-399-355-4 

6  

Bài báo khoa học: Xác định vai trò của gia đình, 

nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho 

học sinh. 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 258, Kỳ 2 tháng 

3/2023. ISSN: 1859-0810. 

Nguyễn Huy Tuyến Xuất sắc 

7  

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Công tác tư vấn tâm lý 

học đường cho học sinh của Trường Phổ thông 

Liên cấp - Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Khoa học Giáo dục với 

đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  

ISBN: 978-604-369-627-1. 

Hoàng Thị Thanh Dàn Xuất sắc 

8  

Bài báo khoa học: Đổi mới nội dung chương trình 

bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm 

non và phổ thông ở Trường Cao đẳng Sư phạm 

Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông.  

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tập 18, Số 

S1/2022.  ISSN: 2615-8957. 

Trương Đình Hoàng Xuất sắc 

9  

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đánh giá xác thực trong 

dạy học theo định hướng phát triển năng lực người 

học. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Xây dựng nền 

giáo dục thực chất. Định hướng và phương pháp. 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.  

ISBN: 987-604-342-191-0. 

Lê Đức Quảng Xuất sắc 

10  

Bài báo khoa học: Một số nội dung xây dựng và 

phát triển đội ngũ giáo viên các cấp tỉnh Quảng Trị 

trong giai đoạn hiện nay. 

Tạp chí Giáo dục. Tập 23, Số 1 tháng 1/2023. 

ISSN: 2354-0753. 

 Trần Hải 

 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Xuất sắc 

11  
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Một số giải pháp đổi 

mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo 
Trần Thị Thanh Huyền Xuất sắc 



hướng tiếp cận thực tiễn cho sinh viên trường Cao 

đẳng Sư phạm Quảng Trị. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Công tác bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ giáo 

viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. ĐHSP Huế, 2021.  

ISBN: 978-604-337-180-2. 

12  
Giải thưởng cấp tỉnh:  Giải C. Tác phẩm Âm vang 

Bạch Đằng giang. 
Nguyễn Xuân Vũ Xuất sắc 

13  
Giải thưởng cấp tỉnh: Giải B. Tác phẩm: Thiên 

thần xa lộ. 
Lê Đình Trí Xuất sắc 

14  
Giải thưởng cấp tỉnh: Giải C. Tác phẩm: Quảng 

Trị ngày mới.  
Nguyễn Thanh Thái 

 

Xuất sắc 

15  
Giải thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam: Giải khuyến 

khích. Tác phẩm: Đất hồi sinh.  
Trương Đình Dung Xuất sắc 

16  
Tài liệu dạy học: Rèn luyện kỹ năng Nghe - Nói 

tiếng Việt. 

Trịnh Đình Hải 

Dương Thị Mỹ Lệ 

Nguyễn Thị Thu Lệ 

Xuất sắc 

Danh sách này gồm có 16 sản phẩm thay thế./.      


		2023-06-13T09:02:36+0700


		2023-06-13T09:12:38+0700


		2023-06-13T09:12:49+0700




